
Vì Lợi Ích Cao Nhất
Của Con Quý Vị

Sổ Tay Dành Cho Cha Mẹ Ly Thân/Ly Hôn

Gồm có thông tin về:
Gồm có thông tin về:

· Các Chương Trình Theo Lệnh Tòa
· Kế Hoạch Nuôi Con

· Cha Mẹ Là Quân Nhân
· Hòa giải

· Đơn Xin Lệnh về Quyền Thăm Nuôi
· Giả Định trong Tính Toán Tiền Chu Cấp Nuôi Con

· Chu Cấp Nuôi Con và Ghi Danh Đại Học
Chu Cấp Nuôi Con và Cùng Chăm Sóc

· Chuyển nhà 
· Quyền làm cha



Mục Lục

Đối tượng	 Trang

Định Nghĩa các Thuật Ngữ...................................................................  1	

Các Chương Trình Theo Lệnh Tòa.......................................................  3

Kế Hoạch Nuôi Con..............................................................................  4

Cha Mẹ Là Quân Nhân.........................................................................  6

Hòa Giải ................................................................................................ 7

Đơn Xin Lệnh về Quyền Thăm Nuôi....................................................  8

Giả Định trong Tính Toán Tiền Chu Cấp Nuôi Con............................ 10

Chu Cấp Nuôi Con và Ghi Danh Đại Học........................................... 13

Chu Cấp Nuôi Con và Cùng Chăm Sóc............................................... 13

Chuyển nhà.......................................................................................... 14

Quyền làm cha..................................................................................... 16

1

Trả lời – Phản hồi bằng văn bản đối với đơn.

Quyền chăm sóc – Quyền cùng chăm sóc hợp pháp, toàn quyền chăm sóc hợp 
pháp, quyền cùng chăm sóc trên thực tế, toàn quyền chăm sóc trên thực tế, hoặc 
bất kỳ sự kết hợp nào của các quyền đó.

Ly hôn (Ly dị) – Quy trình để chấm dứt hôn nhân.

Thông Báo Trình Diện – Một tài liệu được nộp cho tòa cho biết rằng một cá 
nhân hoặc luật sư của họ sẽ trình diện tại một thủ tục của tòa.

Bạo Hành Gia Đình – Tìm cách gây ra hoặc gây ra thương tích thân thể cho 
một thành viên gia đình hoặc hộ gia đình, hoặc khiến cho một thành viên gia 
đình hoặc hộ gia đình lo sợ bị tổn hại thân thể. 

Người Giám Hộ (GAL) – Một luật sư do tòa chỉ định để xem xét và bảo vệ 
quyền lợi cao nhất của đứa trẻ. Tòa có thể ra lệnh cho các bên thanh toán phí 
GAL.

In Forma Pauperis (với tư cách người nghèo) – Theo cách người nghèo được 
phép không đóng phí nộp đơn và án phí.

Quyền Cùng Chăm Sóc Hợp Pháp – Cha mẹ chia sẻ quyền quyết định, trách 
nhiệm, và thẩm quyền liên quan đến sức khỏe, sự giáo dục, và phúc lợi của một 
đứa con.

Quyền Cùng Chăm Sóc Trên Thực Tế – Mỗi cha/mẹ có những khoảng thời 
gian đáng kể nhưng không nhất thiết bằng nhau trong đó một đứa con sống với 
họ hoặc được họ chăm sóc và giám sát.

Phán Quyết Ly Hôn – Lệnh tòa có các điều khoản theo đó hôn nhân được 
chấm dứt.

Phán Quyết Ly Thân Hợp Pháp – Lệnh tòa có các điều khoản theo đó một 
cặp vợ chồng có kết hôn sẽ sống riêng.

Định Nghĩa Các Thuật Ngữ

Để hiểu được sổ tay này, quý vị nên xem lại các thuật ngữ sau đây:



Giáo Dục Dành Cho Cha Mẹ:
	 ·	 Một chương trình giáo dục dành cho cha mẹ giúp cha mẹ nhận thức về 

nhiều vấn đề mà một đứa con phải đối mặt khi hoàn cảnh gia đình có thay 
đổi và cung cấp thông tin cho cha mẹ để giúp họ nhận biết và đáp ứng các 
nhu cầu của con mình.

	 ·	 Cả hai cha mẹ phải tham dự các buổi giáo dục về những ảnh hưởng của ly 
hôn đối với một đứa con. Tòa cũng có thể ra lệnh cho đứa con tham gia.

Tư Vấn Trẻ Em:
	 ·	 Tòa có thể ra lệnh tư vấn cho một đứa trẻ để giúp trẻ giải quyết những tình 

cảm của mình và khắc phục tốt hơn đối với sự căng thẳng và thay đổi liên 
quan đến sự ly hôn của cha mẹ. 

Ai sẽ thanh toán chi phí của các chương trình này?
Tòa có thể chia bất kỳ chi phí nào của các dịch vụ này giữa cha mẹ.

Các Chương Trình Theo Lệnh Tòa
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Đơn Xin Điều Chỉnh – Yêu cầu bằng văn bản xin tòa thay đổi các quy định cụ 
thể của một phán quyết ly hôn hoặc ly thân hợp pháp.

Phán Quyết Điều Chỉnh – Lệnh tòa có những thay đổi về các điều khoản của 
phán quyết ly hôn hoặc ly thân hợp pháp.

Hòa giải – Một quy trình trong đó một người trung lập, đã được đào tạo, thường 
do tòa chỉ định, giúp cha mẹ đưa ra các quyết định về và cho con mình.

Thời Gian Nuôi Con – Thời gian mà mỗi cha/mẹ dành ra với con mình.

Tống Đạt Cá Nhân – Việc một cảnh sát trưởng hoặc viên chức gửi trát tư nhân 
giao trát tòa cho một người là đối tượng của đơn.

Đơn – Yêu cầu bằng văn bản gửi cho tòa về một vấn đề nhất định.

Nguyên đơn – Người nộp đơn cho tòa.

Tự Đại Diện – Một người tự đại diện cho mình trong một thủ tục của tòa mà 
không cần luật sư giúp.

Bị đơn – Người nộp trả lời đối với đơn.

Toàn Quyền Chăm Sóc Hợp Pháp – Một cha/mẹ có quyền quyết định, trách 
nhiệm, và thẩm quyền liên quan đến sức khỏe, sự giáo dục, và phúc lợi của một 
đứa con.

Toàn Quyền Chăm Sóc Trên Thực Tế – Một đứa con chủ yếu sống với một 
cha/mẹ hoặc chủ yếu được một cha/mẹ chăm sóc và giám sát.

Trát tòa – Thông báo cho người là đối tượng của đơn đã nộp về ngày phải trình 
diện trước tòa hoặc nộp trả lời.

Quyền Chăm Sóc của Bên Thứ Ba – Một người khác, thường là một người 
thân, do tòa chỉ định, có quyền chăm sóc hợp pháp và trên thực tế đối với một 
đứa trẻ.

Thăm nuôi – Quyền của cha/mẹ được dành ra thời gian với con mình.



·	 Kế hoạch của quý vị phải cho biết:
- Các biện pháp bố trí quyền chăm sóc hợp pháp và quyền chăm sóc trên thực 

tế cho con mình;
- Cha/mẹ nào sẽ cung cấp chỗ ở chính cho con quý vị;
- Con quý vị sẽ dành ra bao nhiêu thời gian với mỗi cha/mẹ bao gồm lịch nghỉ 

và nghỉ lễ;
- Địa điểm con quý vị sẽ được trao đổi và con quý vị sẽ được đưa đón như thế 

nào đối với tất cả thời gian nuôi con theo lịch;
- Cha mẹ sẽ thực hiện và thông báo những thay đổi cần thiết về lịch nuôi con 

như thế nào; và
- Bất kỳ sự hạn chế nào cần thiết để bảo vệ con quý vị.

Các Quyền và Trách Nhiệm Quyết Định
·	 Cha mẹ phải tìm cách chia sẻ trách nhiệm đưa ra mọi quyết định lớn về con 

mình.
·	 Kế hoạch của quý vị phải cho biết các quyết định sẽ được đưa ra như thế nào 

về mọi mặt đời sống của con quý vị, bao gồm giáo dục, chăm sóc y tế và nha 
khoa, lựa chọn các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, lựa chọn các nhà 
cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ, các hoạt động, và giáo dục tôn giáo.

·	 Nếu trách nhiệm quyết định về bất kỳ lĩnh vực đời sống nào của con quý vị sẽ 
không được chia sẻ, kế hoạch của quý vị phải cho biết ai sẽ đưa ra quyết định 
và phải giải thích lý do tại sao việc chia sẻ trách nhiệm quyết định lại không vì 
lợi ích cao nhất của con quý vị.

·	 Kế hoạch của quý vị phải cho biết cha mẹ sẽ truyền đạt những thông tin chẳng 
hạn như thông tin liên hệ cá nhân, số điện thoại, thư, thư điện tử, v.v. bằng 
cách nào.

Giải Quyết Bất Đồng (Giải Quyết Vấn Đề)
·	 Kế hoạch của quý vị phải cho biết cha mẹ sẽ giải quyết bất đồng về các vấn đề 

liên quan đến đứa con như thế nào.
·	 Cha mẹ chỉ nên sử dụng tòa án như biện pháp cuối cùng để giải quyết các bất 

đồng và trước tiên nên:
- Cùng nhau đi đến một quyết định mà cả hai nhất trí là có lợi nhất cho con 
mình; hoặc
- Thử sử dụng cách giải quyết bất đồng thay thế chẳng hạn như tư vấn hay hòa 
giải.

Chi Phí Cho Trẻ
·	 Cả hai cha mẹ có trách nhiệm đối với chi phí cho con mình. 
·	 Kế hoạch của quý vị phải gồm có số tiền chu cấp nuôi con mà cha/mẹ này 

phải trả cho cha/mẹ kia.
·	 Trong kế hoạch của quý vị, có thể cần phải bao gồm việc các khoản mục khác, 

chẳng hạn như bảo hiểm, chăm sóc y tế và nha khoa, chi phí giáo dục, các 
hoạt động ngoại khóa, và chăm sóc trẻ sẽ được thanh toán như thế nào.

5

Kế Hoạch Nuôi Con
Kế hoạch nuôi con là gì?
Kế hoạch nuôi con là một kế hoạch bằng văn bản về cách cha mẹ sẽ chăm sóc và đảm 
bảo hạnh phúc cho con mình. Một kế hoạch nuôi con:
·	 Phải luôn "vì lợi ích cao nhất của đứa con;"
·	 Phải được trình cho tòa duyệt; và
·	 Có giá trị ràng buộc đối với cha mẹ một khi tòa đã duyệt.

Tại sao phải có kế hoạch nuôi con?
·	 Nó cho phép cha mẹ chọn những gì là tốt nhất cho con mình.
·	 Nó đặt nhu cầu của đứa con lên trên ước muốn của một trong hai cha mẹ.
·	 Nó có thể là sự hướng dẫn để giải quyết các vấn đề trong tương lai.
·	 Nó có thể giúp duy trì mối quan hệ giữa cha/mẹ và đứa con.

Khi nào tôi cần lập một kế hoạch nuôi con?
Nguyên đơn và bị đơn, hoặc riêng hoặc chung, phải nộp một kế hoạch nuôi con trong 
bất kỳ thủ tục ly hôn hay ly thân hợp pháp nào trong đó có con của cuộc hôn nhân.

Cũng phải nộp một kế hoạch nuôi con trường hợp đơn xin điều chỉnh liên quan đến 
quyền chăm sóc, quyền thăm nuôi hoặc các vấn đề liên quan đến đứa con.

Phải nộp kế hoạch trong vòng ba mươi (30) ngày sau khi tống đạt trát tòa hoặc nộp 
thông báo trình diện, dựa trên điều kiện xuất hiện trước.

Một kế hoạch nuôi con là không bắt buộc nếu đứa con trên 18 tuổi. Tuy nhiên, tòa vẫn 
có thể ra lệnh yêu cầu nộp kế hoạch nuôi con hoặc các bên có thể đồng ý nộp một kế 
hoạch nuôi con.

Kế hoạch nuôi con gồm có nội dung gì?
Khi lập kế hoạch nuôi con, hãy nhớ rằng phải gồm có những thông tin cụ thể ở bốn 
lĩnh vực sau đây:

Quyền Chăm Sóc và Thời Gian Nuôi Con
·	 Con của quý vị, bất kỳ khi nào có thể, cần phải có sự tiếp xúc thường xuyên, liên 

tục và có ý nghĩa với cả hai cha mẹ.
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Hòa giải là gì?
Nếu cha mẹ không thể cùng nhau giải quyết bất đồng liên quan đến con mình, 
họ có thể thử quy trình hòa giải. Một hòa giải viên là một người trung lập, đã 
qua đào tạo, là người giúp cha mẹ giải quyết những bất đồng về các vấn đề liên 
quan đến đứa con.

Những lợi ích của hòa giải là gì?
Hòa giải là có lợi vì nó:

·	 Giúp cha mẹ lập thỏa thuận riêng về những gì là có lợi nhất cho con mình;
·	 Cho mỗi cha/mẹ có cơ hội bày tỏ quan điểm của mình;
·	 Có thể tiết kiệm thời gian và phí luật sư;
·	 Tăng cường sự giao tiếp sớm và hiệu quả giữa cha mẹ; và
·	 Giảm mâu thuẫn giữa tất cả thành viên gia đình. 

Ai thanh toán chi phí hòa giải?
Tòa có thể chia bất kỳ chi phí nào của các dịch vụ này giữa cha mẹ.

Tôi có thể tìm hiểu thêm thông tin ở đâu?
Tên và số điện thoại của các luật sư và hòa giải viên trong khu vực của quý vị 
có thể được cung cấp tại văn phòng thư ký tòa lưu động tại tòa án địa phương 
của quý vị. Cũng có thể tìm thấy thông tin trong các trang vàng của danh bạ điện 
thoại địa phương.

Hòa giải
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Tôi có thể tìm hiểu thêm thông tin ở đâu?
Quý vị có thể tìm hiểu thêm thông tin về kế hoạch nuôi con bao gồm các hướng dẫn 
và mẫu kế hoạch nuôi con đề xuất từ:

·	 Một luật sư
·	 Một hòa giải viên chuyên nghiệp
·	 Văn phòng thư ký tòa lưu động trong tòa án địa phương của quý vị
·	 www.courts.mo.gov/page.jsp?id=1202
	 Chọn “Download a copy of the Form 14 Child Support Worksheet, Parenting 

Plan Guidelines, and other family law information.” (Tải xuống một bản sao 
của Mẫu Đơn 14 Bảng Tính Chu Cấp Nuôi Con, Hướng Dẫn về Kế Hoạch Nuôi 
Con, và thông tin khác về luật gia đình)

Cha Mẹ Là Quân Nhân
Kể từ năm 2013, các quyền chu cấp nuôi con và thăm nuôi khác nhau đã được quy 
định cho cha mẹ là quân nhân. Xem Mục 452.413, RSMo để biết thêm thông tin chi 
tiết. Một số quyền đó gồm có:

·	 Tòa không được ký lệnh cuối cùng điều chỉnh lệnh chăm sóc hoặc thăm nuôi 
hiện hữu cho đến 90 ngày sau khi hoạt động triển khai quân kết thúc;

·	 Việc triển khai hoặc có khả năng triển khai không được là yếu tố duy nhất để 
điều chỉnh lệnh chăm sóc hay thăm nuôi;

·	 Cho phép tạm thời điểm chỉnh một lệnh hiện hữu về quyền chăm sóc hoặc 
thăm nuôi để tạo điều kiện cho một cha/mẹ triển khai và cho phép quyền 
chăm sóc hoặc thăm nuôi trong thời gian cha/mẹ đã triển khai nghỉ phép;

·	 Lệnh điều chỉnh tạm thời kết thúc không quá 30 ngày sau khi cha mẹ đã triển 
khai trở về;

·	 Tòa có thể ủy quyền, với sự đồng ý của cha mẹ được triển khai, quyền thăm 
nuôi của cha mẹ được triển khai cho một thành viên gia đình có quan hệ gần 
gũi với đứa con vị thành niên trong thời gian triển khai quân;

·	 Cha/mẹ được triển khai có thể được phép, với sự cho phép của tòa, trình lời 
khai và bằng chứng bằng tuyên thệ hoặc hình thức điện tử về các vấn đề chu 
cấp, chăm sóc và thăm nuôi;

·	 Nếu không tồn tại lệnh về quyền chăm sóc hay thăm nuôi và sự triển khai 
của một cha/mẹ là sắp xảy ra, sau khi một trong hai cha mẹ nộp đơn ban đầu, 
tòa sẽ xúc tiến xét xử để xác lập quyền chăm sóc hoặc thăm nuôi tạm thời.
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Mục đích của Đơn Xin Lệnh về Quyền Thăm Nuôi là gì?
Quý vị có thể nộp đơn xin lệnh về quyền thăm nuôi cho tòa nếu quý vị cho rằng các 
quyền chăm sóc, thăm nuôi hoặc quyền chăm sóc của bên thứ của quý vị theo một 
phán quyết ly hôn, ly thân hợp pháp, quyền làm cha hoặc điều chỉnh đã bị vi phạm, và:

1. Quý vị và người quý vị nộp đơn kiện là các bên của phán quyết ly hôn, ly thân hợp 
pháp, quyền làm cha hoặc điều chỉnh.
2. Quý vị có quyền chăm sóc, thăm nuôi hoặc quyền chăm sóc bên thứ ba theo phán 
quyết ly hôn, ly thân hợp pháp, quyền làm cha hoặc điều chỉnh. 
3. Người mà quý vị nộp đơn kiện đã từ chối hoặc cản trở quyền chăm sóc, thăm nuôi, 
hoặc quyền chăm sóc của bên thứ ba của quý vị mà không có lý do chính đáng.

Quý vị được yêu cầu cho biết trong đơn về cách thức và thời điểm mà người bị quý 
vị kiện đã vi phạm đối với các quyền chăm sóc, thăm nuôi hoặc chăm sóc của bên thứ 
ba của quý vị mà không có lý do chính đáng. Thư ký tòa có thể giải thích cho quý vị 
về thủ tục điền đơn. Quý vị không cần có luật sư để nộp đơn xin lệnh về quyền thăm 
nuôi.

Tôi cần có thông tin gì để nộp đơn này?
Phán quyết ly hôn, ly thân hợp pháp, quyền làm cha hoặc điều chỉnh của quý vị có 
thông tin quý vị cần để điền đơn, bao gồm:
	 ·	 Số vụ án
	 ·	 Số an sinh xã hội của tất cả các bên
	 ·	 Quận nơi phán quyết ly hôn, ly thân
		  hợp pháp, quyền làm cha hoặc điều chỉnh đã được ký.

Tôi có thể nộp đơn này ở đâu?
Quý vị nộp đơn tại quận nơi phán quyết ly hôn, ly thân hợp pháp hoặc quyền làm cha 
đã được ban hành. Nhưng, nếu phán quyết ly hôn, ly thân hợp pháp hoặc quyền làm 
cha đã được điều chỉnh tại một quận không phải quận nơi phán quyết được ban hành 
ban đầu, quý vị sẽ nộp đơn tại quận nơi phán quyết được điều chỉnh.
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Chuyện gì xảy ra sau khi tôi nộp Đơn Xin Lệnh về Quyền Thăm Nuôi?
Quý vị sẽ nhận được một bản sao của đơn đã điền và trát tòa đã điền tại thời điểm 
quý vị nộp đơn. Trát tòa sẽ cho quý vị biết ngày, giờ, và tòa án sẽ tổ chức xét xử. 

Những kết quả khả dĩ của việc nộp Đơn Xin Lệnh về Quyền Thăm 
Nuôi là gì?
Tại buổi xét xử ban đầu, tòa có thể ra lệnh về cách giải quyết bất đồng thay thế 
để giúp quý vị giải quyết các vấn đề đã dẫn đến việc nộp đơn. Quý vị có thể được 
yêu cầu tham dự nhiều hơn một buổi hòa giải. Bất kỳ chi phí hòa giải nào sẽ được 
thanh toán theo tỉ lệ do tòa quyết định.

Không thể dùng đơn để thay đổi hay điều chỉnh bất kỳ điều khoản hiện hữu nào 
đối với quyền chăm sóc hoặc thăm nuôi hoặc quyền chăm sóc của bên thứ ba. 
Chỉ có các lệnh sau đây là khả dụng:

·	 Cung cấp một khoảng thời gian chăm sóc hoặc thăm nuôi hoặc quyền 
chăm sóc của bên thứ ba không ít hơn khoảng thời gian bị từ chối;

·	 Tham gia tư vấn về tầm quan trọng của việc cung cấp cho trẻ một mối 
quan hệ liên tục và có ý nghĩa với cả hai cha mẹ;

·	 Đóng một khoản phạt lên đến $500;
·	 Nộp cam kết hoặc tiền bảo lãnh để đảm bảo sự tuân thủ trong tương lai đối 

với phán quyết;
·	 Trả chi phí tư vấn để tái xác lập mối quan hệ giữa cha mẹ và đứa con;
·	 Trả các chi phí hợp lý phải chịu do có quyết định từ chối hoặc sự cản trở 

quyền chăm sóc hoặc thăm nuôi hoặc quyền chăm sóc của bên thứ ba.

Tôi có thể nhận được một bản sao của Đơn Xin Lệnh về Quyền Thăm 
Nuôi ở đâu?
Thư ký tòa lưu động tại tòa án địa phương của quý vị có thể cung cấp đơn cho 
quý vị, cũng như hướng dẫn cách điền đơn, và thông báo cho quý vị biết các chi 
phí nộp đơn. Quý vị cũng có thể truy cập các mẫu đơn này trên trang web của tòa: 
http://www.courts.mo.gov/file.jsp?id=701. Quý vị cũng có thể muốn tham khảo ý 
kiến của luật sư.

Đơn Xin Lệnh về Quyền Thăm Nuôi
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Giả Định trong Tính Toán Tiền Chu Cấp Nuôi Con

Giả định trong tính toán tiền chu cấp nuôi con là gì?
Tối Cao Pháp Viện Missouri đã xác định các yếu tố liên quan và các giả định 
được sử dụng trong các hướng dẫn về chu cấp nuôi con, như sau:

·	 Không có bằng chứng cho thấy các cách chi tiêu của cha mẹ tại Missouri 
khác biệt đáng kể so với ước tính quốc gia về chi phí nuôi con.

·	 Kế hoạch nghĩa vụ chu cấp nuôi con cơ bản là dựa trên mô hình chia sẻ chi 
phí, mô hình này tìm cách phân bổ cho trẻ số tiền mà cha mẹ sẽ đã chi trả nếu 
hộ gia đình không có bị thay đổi.

·	 Tất cả thu nhập của cha mẹ được xem là thu nhập từ lao động tuân theo thuế 
khấu lưu của liên bang và tiểu bang và thuế FICA.

·	 Kế hoạch nghĩa vụ chu cấp nuôi con cơ bản được lập bằng cách chuyển đổi 
thu nhập ròng thành thu nhập gộp dùng bảng thuế khấu lưu cho một người.

·	 Thu nhập ròng là thu nhập gộp trừ các khoản điều chỉnh cho thuế liên bang, 
tiểu bang, và an sinh xã hội.

·	 Việc chuyển đổi thu nhập ròng thành thu nhập gộp giả định một trường hợp 
miễn trừ và khấu trừ tiêu chuẩn.

·	 Kế hoạch nghĩa vụ chu cấp nuôi con cơ bản giả định rằng cha/mẹ có quyền 
nhận chu cấp xin miễn thuế cho các con có quyền được chu cấp.

·	 Kế hoạch nghĩa vụ chu cấp nuôi con cơ bản kết hợp một khoản "dự trữ tự 
túc" để đáp ứng nhu cầu của cha/mẹ có nghĩa vụ trả tiền chu cấp để duy trì 
tiêu chuẩn sống tối thiểu.
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·	 Kế hoạch nghĩa vụ chu cấp nuôi con cơ bản loại trừ các khoản chi phí của 
cha mẹ cho chăm sóc trẻ và phần chia sẻ phí bảo hiểm sức khỏe của trẻ và 
các chi phí y tế đặc biệt khác.

·	 Các chi phí y tế không được hoàn trả vượt quá $250,00 mỗi gia đình mỗi 
năm được xem là chi phí đặc biệt.

·	 Kế hoạch nghĩa vụ chu cấp nuôi con cơ bản không cân nhắc chi phí của cha/
mẹ có nghĩa vụ trả tiền chu cấp khi cha/mẹ đó có quyền chăm sóc trên thực 
tế đối với các con có quyền được chu cấp.

·	 Về việc điều chỉnh một phần số tiền đã chi cho các con bởi cha/mẹ có nghĩa 
vụ trả tiền chu cấp trong thời gian thăm nuôi hoặc chăm sóc qua đêm của 
cha/mẹ đó, số tiền chu cấp nuôi con cơ bản có thể được chia thành ba loại 
chi phí:

Chi phí khả biến là các chi phí liên quan đến đứa con thay đổi trực tiếp theo 
lượng thời gian mà đứa con dành ra với mỗi cha/mẹ, chẳng hạn như thực 
phẩm. Đã có giả định là các chi phí khả biến chiếm 38% số tiền chu cấp nuôi 
con cơ bản.

Chi phí cố định trùng lặp là các chi phí liên quan đến đứa con, không thay 
đổi theo lượng thời gian một đứa con dành ra với từng cha/mẹ mà cả hai cha 
mẹ phải chịu, chẳng hạn như nhà ở. Đã có giả định là các chi phí cố định 
trùng lặp chiếm 30% số tiền chu cấp nuôi con cơ bản.

Chi phí cố định không trùng lặp là các chi phí liên quan đến đứa con 
không thay đổi theo lượng thời gian một đứa con ở với mỗi cha/mẹ và 
thường phải chịu bởi cha mẹ có hộ gia đình mà một đứa con sống trong 
lượng thời gian nhiều hơn, chẳng hạn như quần áo. Đã có giả định là các chi 
phí cố định không trùng lặp chiếm 32% số tiền chu cấp nuôi con cơ bản.
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Và có giả định rằng việc thanh toán các chi phí cố định không trùng lặp (32%) 
không thay đổi ngay cả khi việc trao quyền chăm sóc dẫn đến việc một đứa con 
hoặc nhiều đứa con dành ra thời gian bằng nhau đáng kể với cả hai cha mẹ (lên 
đến 50% mỗi năm), điều chỉnh tối đa ở Dòng 11 được giới hạn ở 34%. Chi phí 
cố định trùng lặp (30%) cộng chi phí khả biến bằng 68%, và điều chỉnh tối đa 
được chia đều bằng 34%. LƯU Ý: Giả định này là mâu thuẫn với Các Hướng 
Dẫn, Nhận Xét về Sử Dụng Mẫu Đơn Số 14, đối với Dòng 11.

Số tiền của bất kỳ sự điều chỉnh nào mà một cha/mẹ có nghĩa vụ trả tiền chu 
cấp sẽ có quyền nhận một phần của các số tiền đã chi cho những đứa con nào là 
đối tượng của thủ tục này trong các khoảng thời gian thăm nuôi hoặc chăm sóc 
qua đêm giả định rằng cha/mẹ có nghĩa vụ trả tiền chu cấp sẽ phải chịu.

(1)	 Không có các khoản chi phí đáng kể cho các con nếu cha/mẹ đó thực thi 
quyền thăm nuôi hoặc chăm sóc trong thời gian dưới 36 giai đoạn mỗi 
năm;

(2)	 Các khoản chi phí khả biến cho các con nếu cha/mẹ đó thực thi quyền 
thăm nuôi hoặc chăm sóc trong thời gian dưới 36 giai đoạn trở lên mỗi 
năm;

(3)	 Các khoản chi phí cố định trùng lặp cho các con nếu cha/mẹ đó thực thi 
quyền thăm nuôi hoặc chăm sóc trong thời gian dưới 110 giai đoạn qua 
đêm trở lên mỗi năm; và

(4)	 Không có chi ph1i cố định không trùng lặp đáng kể cho các con.

Tôi có thể nhận một bản sao của các hướng dẫn về chu cấp nuôi con ở 
đâu?
Quý vị có thể nhận được một bản sao của Mẫu Đơn 14 có tên là "Bảng Tính Số 
Tiền Chu Cấp Nuôi Con Giả Định," cùng với Các Hướng Dẫn Điền Đơn và Nhận 
Xét về Sử Dụng từ:

·	 Luật sư;
·	 Các Quy Định của Tối Cao Pháp Viện Missouri, Tập I;
·	 Văn phòng thư ký tòa lưu động trong tòa án địa phương của quý vị;
·	 Thư viện địa phương của quý vị; hoặc
·	 www.courts.mo.gov/page.jsp?id=1202
	 Chọn “Download a copy of the Form 14 Child Support Worksheet, 

Parenting Plan Guidelines, and other family law information.” (Tải xuống 
một bản sao của Mẫu Đơn 14 Bảng Tính Chu Cấp Nuôi Con, Hướng Dẫn 
về Kế Hoạch Nuôi Con, và thông tin khác về luật gia đình)
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Để vẫn đủ điều kiện nhận được tiền chu cấp nuôi con sau khi tốt nghiệp trung học 
đến 21 tuổi một đứa con phải:

1.	 Ghi danh học toàn thời gian trước ngày 1 tháng 10 sau khi tốt nghiệp trung 
học;

2.	 Ghi danh và hoàn thành ít nhất 12 giờ tín chỉ mỗi học kỳ; và nhận được điểm 
đậu trong ít nhất một nửa số giờ tín chỉ đã ghi danh, không bao gồm nghỉ hè, 
hoặc ghi danh và hoàn thành ít nhất 9 giờ tín chỉ mỗi học kỳ nếu đi làm ít nhất 
15 giờ mỗi tuần;

3.	 Đạt được đủ điểm mỗi học kỳ để tái ghi danh tham gia học kỳ tiếp theo; và
4.	 Vào đầu mỗi học kỳ, nộp cho mỗi cha/mẹ giấy tờ sau đây:

·	 Bảng điểm do nhà trường cung cấp, gồm có các khóa học đã ghi danh và 
hoàn thành mỗi học kỳ,

·	 Điểm số và tín chỉ đã nhận cho từng khóa học, và
·	 Một tài liệu chính thức liệt kê các khóa học đã ghi danh cho học kỳ tiếp 

theo.

Việc không tuân thủ các yêu cầu thông báo này có thể dẫn đến mất 
điều kiện nhận tiền chu cấp trong một học kỳ hoặc chấm dứt tiền chu 
cấp nuôi con.

Chu Cấp Nuôi Con và Ghi Danh Đại Học

Một cha/mẹ có thể được phép điều chỉnh tối đa 50% đối với số tiền chu cấp nuôi 
con cơ bản đối với quyền chăm sóc trên thực tế hoặc thăm nuôi hoặc thời gian bằng 
nhau với cha mẹ.

Chu Cấp Nuôi Con và Cùng Chăm Sóc
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Chuyển nhà là gì?
Chuyển nhà có nghĩa là một sự thay đổi về nơi 
cư trú chính của một đứa trẻ trong một khoảng 
thời gian chín mươi (90) ngày trở lên, nhưng 
không bao gồm sự vắng mặt tạm thời ở nơi cư 
trú chính.

Chuyện gì xảy ra nếu tôi muốn chuyển 
nhà cho con tôi?
Nếu quý vị muốn chuyển nhà cho con quý vị, hoặc nếu quý vị có các quyền chăm sóc 
hoặc thăm nuôi với con quý vị và muốn chuyển nhà, quý vị phải:

·	 Thông báo cho bất kỳ ai có quyền chăm sóc hoặc thăm nuôi về kế hoạch chuyển 
nhà của quý vị.

·	 Thông báo bằng văn bản qua thư đảm bảo, có yêu cầu biên nhận, ít nhất sáu 
mươi (60) ngày trước khi quý vị muốn chuyển nhà.

·	 Bao gồm thông tin sau đây trong thông báo (trừ phi tòa ra lệnh quý vị không phải 
làm như thế):

- Thành phố nơi cư trú mới của quý vị và, nếu biết, địa chỉ và số điện thoại 
mới của quý vị;

- Ngày quý vị có kế hoạch chuyển nhà;
- Lý do quý vị có kế hoạch chuyển nhà, nếu phù hợp; và
- Quý vị cho rằng kế hoạch chăm sóc và thăm nuôi nên thay đổi như thế nào, 

nếu phù hợp.

·	 Việc không thông báo về kế hoạch chuyển nhà đề xuất có thể dẫn đến việc tòa ra 
lệnh thay đổi quyền chăm sóc hoặc thăm nuôi.

Chuyển nhà

15

Vợ/chồng cũ của tôi có thể ngăn chặn việc tôi chuyển nhà bằng 
cách nào?
Quý vị có thể chuyển nhà cho con quý vị sáu mươi (60) ngày sau khi thông 
báo chuyển nhà đã được gửi trừ phi vợ/chồng cũ của quý vị nộp đơn cho tòa 
xin lệnh không cho phép chuyển nhà. Phải nộp đơn này trong vòng ba mươi 
(30) ngày sau khi nhận được thông báo chuyển nhà và phải kèm theo một bản 
tuyên thệ cho biết các thông tin ủng hộ việc không cho phép chuyển nhà. 

Sau đó quý vị phải nộp phản hồi trong vòng mười bốn (14) ngày bao gồm 
một bản tuyên thệ cho biết các thông tin ủng hộ việc chuyển nhà, cũng như 
lịch đã chỉnh sửa về quyền chăm sóc và thăm nuôi cho con quý vị.

Bất đồng về việc chuyển nhà được giải quyết như thế nào?
Cha mẹ nên cố gắng nhất trí về việc sự chuyển nhà đề xuất có nên diễn ra hay 
không bằng cách thực hiện theo các bước trong phần Giải Quyết Bất Đồng 
của kế hoạch nuôi con của họ. 

Nếu cha mẹ nhất trí, tòa có thể ra lệnh lập một kế hoạch nuôi con mới, bao 
gồm một lịch đã chỉnh sửa về quyền chăm sóc và thăm nuôi cho đứa con, 
không tổ chức xét xử.

Nếu cha mẹ không thể nhất trí, tòa sẽ quyết định có cho phép chuyển nhà đề 
xuất hay không dựa trên lợi ích cao nhất của đứa con.

Tôi có thể tìm hiểu thêm thông tin ở đâu?
Luật sư của quý vị có thể giải đáp bất kỳ thắc mắc nào và tư vấn cho quý vị 
về các quyền lợi và trách nhiệm pháp lý của quý vị.
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Quyền làm cha là gì?
Quyền làm cha là quan hệ cha con. Luật pháp Missouri công nhận chỉ có cha hợp 
pháp có các quyền lợi và trách nhiệm nhất định, bao gồm quyền thăm nuôi hoặc 
chăm sóc và chu cấp nuôi con. Nếu cha mẹ có kết hôn, người chồng được xem là 
cha của đứa con sinh ra trong cuộc hôn nhân đó. Nếu một đứa con sinh ra trước hôn 
nhân và cha mẹ sau đó kết hôn, đứa con đó được hợp pháp hóa. Một đứa trẻ có cha 
mẹ không kết hôn sẽ không có cha hợp pháp trừ phi cha mẹ xác lập quyền làm cha.

Tại sao quyền làm cha được xác lập?
Biết được cả hai cha mẹ là ai có thể mang lại cho đứa con tình cảm gắn bó. Có 
thể cần phải xác định các vấn đề sức khỏe đặc biệt của gia đình. Các chủ hãng sở 
thường yêu cầu xác lập quyền làm cha trước khi người cha có thể thêm con mình 
vào một chương trình bảo hiểm sức khỏe của mình. Một đứa trẻ không có quyền 
hợp pháp nhận chu cấp từ người cha cho đến khi quyền làm cha được xác lập. Việc 
xác lập quyền làm cha đảm bảo rằng một đứa trẻ sẽ đủ điều kiện nhận phúc lợi An 
Sinh Xã Hội và phúc lợi dành cho cựu chiến binh mà đứa trẻ đó có thể có quyền 
hưởng.

Quyền làm cha được xác lập như thế nào?
·	 Quyền làm cha có thể được xác lập sau khi đứa con ra đời và cha mẹ ký vào một 
bản Tuyên Thệ Xác Nhận Quyền Làm Cha tại bệnh viện, trước khi bệnh viện lưu 
giấy khai sinh của đứa trẻ. Tên của người cha được thêm vào giấy khai sinh của 
đứa con và người đàn ông trở thành cha hợp pháp.

·	 Khi bản Tuyên Thệ Xác Nhận Quyền Làm Cha chưa được điền tại bệnh viện, cha 
mẹ có thể liên lạc với Cục Hồ Sơ Sinh Tử và Giá Thú Missouri theo số
(573) 751-6385 hoặc (573) 751-6378 hoặc Ban Hỗ Trợ Gia Đình Missouri (FSD) 
qua số (800) 859-7999 để nhận bản Tuyên Thệ.

·	 Hoặc người mẹ hoặc người đàn ông cho rằng mình có thể là cha của đứa trẻ có 
thể làm đơn xin FSD giúp xác lập quyền làm cha. Một trong hai cha mẹ cũng có thể 
trao đổi với luật sư riêng.

Quyền làm cha ·	 Khi cha mẹ không nhất trí xác lập quyền làm cha, FSD hoặc tòa có thể ra lệnh 
xét nghiệm di truyền. Nếu kết quả xét nghiệm di truyền cho thấy xác suất ít nhất 
98% rằng người đàn ông là cha ruột của đứa trẻ, theo luật Missouri, ông ta được 
xem là cha. Nếu người đàn ông được phát hiện là cha của đứa trẻ, ông ta có thể 
phải thanh toán chi phí xét nghiệm di truyền. FSD hoặc tòa có thể ký lệnh xác lập 
quyền làm cha mà không cần sự đồng ý của cha mẹ. 

Nếu tôi không phải là cha ruột của (những) đứa con thì sao?
Nếu quyền làm cha đã được xác lập và quý vị cho rằng quý vị không phải là cha 
ruột của (những) đứa con, quý vị có quyền nộp đơn cho tòa yêu cầu bãi bỏ quyền 
làm cha. Để phản đối quyền làm cha, quý vị phải cung cấp cho tòa một bản tuyên 
thệ cùng với đơn, cáo buộc có bằng chứng đã không được xem xét khi phán quyết 
ban đầu được đưa ra, và hoặc một trong những thông tin sau đây:

1.) Xét nghiệm di truyền đã được tiến hành trong vòng 90 ngày trước khi nộp 
đơn và kết quả xét nghiệm được đính kèm theo bản tuyên thệ, cho biết nguyên 
đơn không phải là cha của đứa trẻ; hoặc
2.) Nguyên đơn yêu cầu tòa ban hành lệnh xét nghiệm di truyền.

Nếu, dựa trên kết quả xét nghiệm di truyền, quý vị không phải là cha ruột, tòa sẽ:
·	 Ra phán quyết bãi bỏ phán quyết về quyền làm cha và tiền chu cấp.
·	 Bãi bỏ bất kỳ số tiền chu cấp nuôi con nào chưa thanh toán, có thể đã cộng 

dồn cho (các) con.
·	 Ra lệnh cho Sở Y Tế và Dịch Vụ Người Cao Tuổi thay đổi giấy khai sinh 

của (các) con.
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